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1.Thông tin về giảng viên

Họ và tên
: Trịnh Đức Hiển 

Chức danh
: PGS. TS

Thời gian, địa điểm làm việc:

Sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ: Nhà B7 bis, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại:
- Cơ quan
: (04).38694323




- Nhà riêng
: (04).36626515

Các hướng nghiên cứu chính:

- Từ vựng tiếng Việt. 

- Tiếng Việt cho người nước ngoài.

- Từ vựng tiếng Lào. 

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học
: Từ vựng tiếng Việt

- Tên tiếng Anh
: Vietnamese lexicology

- Mã môn học

: LIN 3047

- Số tín chỉ

: 5

- Môn học

: Bắt buộc 

- Các môn học tiên quyết: Tiếng Việt cao cấp:  nghe - nói, đọc - hiểu.

- Các môn học kế tiếp: Ngữ pháp tiếng Việt. 

- Các yêu cầu đối với môn học:

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Việt và phương pháp nghiên cứu từ vựng tiếng Việt. 

+ Có thể sử dụng vốn kiến thức đã học về từ vựng tiếng Việt trong quá trình nói về tiếng Việt. 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết


: 40

+ Làm bài tập trên lớp


: 20

+ Thảo luận



: 5

+ Thực hành, thí nghiệm, điền dã
: 5

+ Tự học, tự nghiên cứu


: 5

- Địa chỉ khoa phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt - Nhà B7 bis, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của từ vựng tiếng Việt như từ đơn, từ ghép, từ láy, từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ địa phương, thành ngữ.

- Trang bị cho người học một số vấn đề về việc dùng từ, nhằm giúp cho người học biết cách sử dụng từ ngữ tiếng Việt một cách chính xác, phù hợp, tránh những lỗi dùng từ không đáng có. 

3.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong môn này, người học có thể: 

* Về mặt kiến thức:

- Có thể nhận diện và phân loại được các đơn vị từ vựng tiếng Việt như: từ đơn, từ ghép, từ láy, thành ngữ, 

- Hiểu được cơ cấu nghĩa của từ vựng tiếng Việt, hiểu được thế nào là từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và từ đa nghĩa.

- Biết được sự tồn tại và phát triển của từ vựng tiếng Việt, thấy được nguồn gốc của từ tiếng Việt, phạm vi sử dụng của các lớp từ trong từ vựng tiếng Việt (chẳng hạn từ địa phương), về đặc điểm cấu tạo cũng như sự chuyển loại của từ ngữ trong tiếng Việt. 

* Về kỹ năng:

Ngoài việc nắm được những kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Việt, thấy được bức tranh khái quát về từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, người học cần phải biết vận dụng những kiến thức đã học được vào thực tiễn giao tiếp tiếng Việt. Nói cách khác, sinh viên vừa nắm được lý thuyết đồng thời phải “thực hành” được - có nghĩa là phải sử dụng tốt các lớp từ vựng - ngữ nghĩa trong tiếng Việt. 

4. Tóm tắt nội dung môn học

Nội dung môn học tập trung giới thiệu những lớp từ cơ bản của tiếng Việt như: từ đơn, từ ghép, từ láy, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, từ đồng âm... Mỗi lớp từ này được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích về đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa cũng như cách sử dụng chúng trong quá trình nói và viết tiếng Việt. 

Những nội dung nói trên giúp cho sinh viên hiểu sâu sắc hơn đặc điểm loại hình đơn lập, âm tiết tính của tiếng Việt, khác với loại hình tổng hợp tính của các ngôn ngữ Ấn - Âu. 

Ngoài ra môn học cũng trình bày một số vấn đề về việc sử dụng từ như: nguyên tắc chung của việc dùng từ và một số lỗi dùng từ nên tránh. 

Đây là những vấn đề thiết yếu mà sinh viên cần nắm được khi tìm hiểu về hệ thống từ vựng tiếng Việt, đồng thời để vận dụng một cách thành thạo trong quá trình nói và viết tiếng Việt. 

5. Nội dung chi tiết môn học

Nội dung chi tiết môn học bao gồm 12 bài trong giáo trình. 

	Bài
	Mục/Tiểu mục
	Tóm tắt nội dung

	Bài 1

Dẫn luận
	A. Từ vựng học là gì?
	- Trình bày định nghĩa về từ vựng học, đối tượng nghiên cứu của từ vựng học. 

	
	
	- Giới thiệu các bộ môn từ vựng học khác nhau:

từ vựng học đại cương, 

từ vựng học bộ phận, 

từ vựng học lịch sử, 

từ vựng học đòng đại.

	
	
	- Đề cập đến các bộ môn khác nhau của từ vựng như: từ nguyên học, ngữ nghĩa học, danh học và từ điển học.

	
	B. Từ và từ trong tiếng Việt
	

	
	1. Từ là gì?
	- Đưa ra định nghĩa về từ.

	
	2. Từ trong tiếng Việt
	- Nêu đặc điểm của từ trong tiếng Việt. 

- Trình bày nguồn gốc của từ trong tiếng Việt: những từ thuần Việt và vay mượn.

	
	C. Câu hỏi và bài tập.


	

	Bài 2

Từ đơn
	A. Định nghĩa
	- Từ đơn là từ do một hình vị tạo thành.

	
	B. Phân loại từ đơn
	- Căn cứ vào ý nghĩa để chia từ đơn trong tiếng Việt thành hai kiểu lớn:

	
	
	a. Từ đơn có ý nghĩa từ vựng.

	
	
	b. Từ đơn có ý nghĩa ngữ pháp.

	
	
	- Căn cứ vào nguồn gốc sẽ có:

	
	
	a. Yếu tố có nguồn gốc Việt. 

	
	
	b. Yếu tố có nguồn gốc Hán.

	
	
	(Giới thiệu một số yếu tố gốc Hán xuất hiện trong các từ Hán – Việt)

	
	
	c. Trường hợp trùng âm giữa từ hay yếu tố gốc Việt với từ hay yếu tố gốc Hán.

	
	C. Câu hỏi và bài tập.
	

	Bài 3

Từ ghép
	A. Định nghĩa
	- Từ ghép là từ được tạo ra bằng phương pháp ghép các tiếng (yếu tố) lại mà giữa các tiếng (yếu tố) có quan hệ với nhau về nghĩa. 

	
	B. Các kiểu từ ghép trong tiếng Việt.
	

	
	1. Từ ghép song song
	- Là từ ghép gồm hai yếu tố có ý nghĩa từ vựng và thường cùng một tính chất, cùng loại, kết hợp với nhau theo quan hệ bình đẳng, tức là không có yếu tố nào phụ thuộc vào yếu tố nào. 

- Căn cứ vào ý nghĩa từ vựng để phân chia từ ghép song song thành các kiểu nhỏ: từ ghép song song chỉ sự vật, từ ghép song song chỉ sự hoạt động, từ ghép song song chỉ tính chất. 

	
	2. Từ ghép chính phụ
	- Là từ ghép gồm hai yếu tố kết hợp với nhau theo quan hệ chính phụ, một yếu tố làm nòng 

	
	
	cốt, làm yếu tố chính và một yếu tố ghép thêm làm yếu tố phụ. 

- Tìm hiểu các kiểu từ ghép chính phụ: từ ghép chính phụ là danh từ, từ ghép chính phụ là động từ, từ ghép chính phụ là tính từ. 

- Tiếp tục phân chia thành các kiểu từ ghép chính phụ nhỏ hơn. Qua đó thấy được mối quan hệ giữa yếu tố chính và yếu tố phụ, tìm ra thực chất của các quy tắc cấu tạo từ ghép chính phụ.

	
	C. Câu hỏi và bài tập
	

	Bài 4

Từ láy
	A. Định nghĩa
	- Từ láy là từ được tạo ra bằng phương thức kết hợp các tiếng với nhau theo quan hệ ngữ âm. 

	
	B. Các kiểu từ láy trong tiếng Việt
	- Phân loại các kiểu từ láy đôi trong tiếng Việt.

	
	1. Từ láy đôi
	- Phân loại các kiểu từ láy đôi trong tiếng Việt.

- Phân loại từ láy đôi căn cứ vào các bộ phận của âm tiết làm phần gốc được lặp lại ở âm tiết làm phần láy. 

	
	
	+ Về cấu tạo, gồm 3 bộ phận: phụ âm đầu, vần và thanh điệu. 

+ Về hình thức, gồm 2 kiểu nhỏ: từ láy hoàn toàn, từ láy bộ phận.

	
	2. Từ láy ba
	- Là những đơn vị từ vựng gồm ba yếu tố có sự hoà phối ngữ âm với nhau. Từ láy ba trong tiếng Việt không nhiều lắm.

- Về ý nghĩa, các từ láy ba có sắc thái nhấn mạnh, tăng cường mức độ nếu so với các từ đơn hoặc từ láy đôi có ý nghĩa tương ứng.

	
	3. Từ láy tư
	- Là từ láy âm xây dựng trên cơ sở từ láy đôi.

- Trình bày 4 kiểu từ láy từ trong tiếng Việt:

Kiểu 1:

Ví dụ: lếch tha lếch thếch

Kiểu 2:

Ví dụ: bổi hổi bồi hồi

Kiểu 3:

Ví dụ: hùng hùng hổ hổ

Kiểu 4: 

Ví dụ: lơ thơ lẩn thẩn

	
	C. Câu hỏi và bài tập
	

	Bài 5

Thành ngữ
	A. Định nghĩa
	- Thành ngữ là cụm từ cố định có tính hoàn chỉnh về cấu trúc và ý nghĩa, có chức năng định danh như từ, dùng để gọi tên sự vật, hành động, tính chất.

	
	B. Đặc điểm của thành ngữ tiếng Việt

1. Về cấu trúc
	- Căn cứ vào đặc điểm cấu trúc, có thể chia thành ngữ tiếng Việt thành 3 kiểu như sau:

1) Thành ngữ đối

2) Thành ngữ so sánh

3) Thành ngữ thường

	
	2. Về ngữ nghĩa
	- Nêu tầm quan trọng đặc biệt của nghĩa bóng.

- Trong tiếng Việt, có khá nhiều thành ngữ vẫn sử dụng nghĩa đen.

- Mối quan hệ giữa nghĩa đen và nghĩa bóng: nghĩa đen là gốc, là cơ sở cho sự hình thành và phát triển của nghĩa bóng (nghĩa phát sinh).

	
	3. Nội dung phản ánh của thành ngữ
	- Nội dung phản ánh khá đầy đủ, sâu rộng và nhiều mặt về đất nước, xã hội và con người Việt Nam...

	
	C. Vấn đề sử dụng thành ngữ
	- Về mặt ngữ pháp, thành ngữ có thể làm thành phần của câu, giữ một chức năng nào đó trong câu như một từ.

	
	
	+ Về cơ bản, thành ngữ có thể đảm nhận hầu hết các thành phần của câu như chủ ngữ, vị ngữ, định ngữ, bổ ngữ và trạng ngữ.

+ Một thành ngữ có thể đảm nhận vai trò của chủ ngữ và định ngữ, bổ ngữ và định ngữ, định ngữ và vị ngữ, v.v....

+ Trong một câu, một đoạn văn có thể sử dụng nhiều thành ngữ.

	
	
	- Các dạng biến thể của thành ngữ được sử dụng một cách sáng tạo:

+ Tách thành ngữ thành hai vế bằng cách thêm một số thành tố vào giữa kết cấu của thành ngữ.

+ Chỉ sử dụng một vế chính của thành ngữ.

	
	
	+ Phương thức bớt thành tố.

+ Phương thức thay thế thành tố.

+ Phương thức đảo vị trí của các vế và các thành tố trong thành ngữ.

- Trên cơ sở nắm chắc đặc điểm kết cấu cú pháp - ngữ nghĩa của loại thành ngữ đối 4 thành tố, có thể sáng tạo ra những kết hợp có dạng thành ngữ loại này, góp phần đổi mới cách biểu đạt so với việc sử dụng các từ ngữ quá quen thuộc. 

- Tầm quan trọng của việc sử dụng chính xác, phù hợp và sáng tạo vốn thành ngữ tiếng Việt. Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo ra những thành ngữ mới bổ sung vào kho tàng thành ngữ tiếng Việt.

	
	D. Câu hỏi và bài tập
	

	Bài 6

Từ đa nghĩa
	A. Định nghĩa
	- Từ đa nghĩa là từ có từ hai nghĩa trở lên.

	
	B. Kết cấu ngữ nghĩa của từ đa nghĩa
	- Ngữ nghĩa của các đơn vị từ vựng không phải là sự tổng hợp đơn giản của các nghĩa khác nhau mà là một hệ thống các yếu tố có liên hệ và quy định lẫn nhau. 

- Muốn xác định kết cấu ngữ nghĩa của từ phải tách các nghĩa khác nhau của từ ra và phải làm sáng tỏ những mối liên hệ và sự quy định lẫn nhau giữa các nghĩa đó.

	
	
	

	
	C. Sự phát triển nghĩa của từ
	

	
	1. Mở rộng và thu hẹp nghĩa
	- Mở rộng nghĩa: là quá trình phát triển từ cái riêng đến cái chung, từ cái cụ thể đến cái trừu tượng. Ý nghĩa được hình thành từ quá trình này gọi là nghĩa rộng.
- Thu hẹp nghĩa: là quá trình phát triển từ cái chung đến cái riêng, từ cái trừu tượng đến cái cụ thể.

	
	2. Chuyển đổi tên gọi: Ẩn dụ và hoán dụ
	- Ẩn dụ: là sự chuyển đổi tên gọi dựa vào sự giống nhau giữa các sự vật hoặc hiện tượng được so sánh với nhau (7 kiểu ẩn dụ). 

- Hoán dụ: là hiện tượng chuyển tên gọi từ sự vật hoặc hiện tượng này sang sự vật hoặc hiện tượng khác dựa trên mối quan hệ logic giữa các sự vật hoặc hiện tượng ấy (8 kiểu hoán dụ).

	
	3. Phân biệt ẩn dụ và hoán dụ tu từ học với ẩn dụ và hoán dụ từ vựng học
	- Ẩn dụ và hoán dụ tu từ học không tạo ra ý nghĩa mới của từ mà chỉ là những trường hợp sử dụng có hình ảnh, nhằm diễn đạt chính xác các sắc thái khác nhau của tư tưởng và tình cảm.

- Ẩn dụ và hoán dụ từ vựng học tạo nên những nghĩa mới thực sự của từ.

	
	C. Câu hỏi và bài tập
	

	Bài 7

Từ đồng âm
	A. Nhận xét chung
	- Từ đồng âm là những từ giống nhau về hình thức ngữ âm nhưng ý nghĩa khác nhau.

	
	B. Phân biệt từ đồng âm và từ đa nghĩa
	- Từ đa nghĩa là một từ có sự thống nhất về nội dung và hình thức. Trong một giai đoạn lịch sử nhất định, các nghĩa khác nhau của từ đa nghĩa vẫn có liên hệ chặt chẽ với nhau và không tách rời nghĩa chính. 

- Trái lại, giữa hai từ đồng âm, không có sự thống nhất về nội dung, ý nghĩa của hai từ đồng âm căn bản khác nhau; còn sự giống nhau về hình thức chỉ là sự ngẫu nhiên.

- Tiêu chuẩn ngữ pháp để phân biệt từ đồng âm với từ đa nghĩa trong tiếng Việt và biến đổi từ loại.

	
	C. Vai trò của từ đồng âm
	- Với tư cách là một trò chơi chữ, từ đồng âm được sử dụng theo một số cách sau:

1) Tạo ra những câu có nhiều từ đồng âm cùng xuất hiện, gây nên sự tương phản giữa âm và nghĩa.

2) Tạo ra những ngữ cảnh trong đó có thể hiểu nước đôi.

3) Tạo ra những câu chỉ có một vế của cặp đồng âm xuất hiện nhưng người ta vẫn liên tưởng đến vế còn lại.

	
	D. Con đường hình thành các từ đồng âm trong tiếng Việt
	- Hiện tượng đồng âm trong tiếng Việt được hình thành từ những con đường sau đây:

1) Vay mượn từ nước ngoài.

2) Sự biến đổi ngữ âm.

	
	
	3) Sự phân hoá ý nghĩa của từ.

4) Sự hình thành các đơn vị từ vựng mới trên cơ sở chất liệu vốn có.

	
	D. Câu hỏi và bài tập
	

	Bài 8

Từ đồng nghĩa
	A. Định nghĩa
	- Từ đồng nghĩa là những từ tương đồng với nhau về nghĩa, khác nhau về hình thức ngữ âm và có phân biệt với nhau về một vài sắc thái ngữ nghĩa, sắc thái phong cách hoặc đồng thời cả hai.

	
	B. Các kiểu từ đồng nghĩa trong tiếng Việt
	- Trong tiếng Việt có 3 kiểu từ đồng nghĩa sau: 

1) Từ thuần Việt đồng nghĩa với từ thuần Việt.

2) Từ Hán - Việt đồng nghĩa với từ Hán - Việt.

3) Từ thuần Việt đồng nghĩa với từ Hán - Việt.

	
	C. Các loạt đồng nghĩa
	- Khái niệm: Loạt đồng nghĩa là sự tập hợp của tất cả các đơn vị có chung một ý nghĩa thành một nhóm.

- Trong loạt đồng nghĩa, từ mang ý nghĩa chung nhất, có tính chất chung nhất, có tính chất trung hoà về mặt tu từ gọi là từ chủ đạo.

- Sự khác biệt giữa các từ trong loạt đồng nghĩa. 

Có thể phân biệt nhau về những mặt sau:

1) Sắc thái ý nghĩa

2) Sắc thái biểu cảm

3) Phạm vi sử dụng

	
	D. Nguồn gốc của từ đồng nghĩa
	- Từ đồng nghĩa ra đời từ các nguồn sau:

1) Do cấu tạo từ khác nhau

2) Do kết quả của sự phát triển nghĩa của từ

3) Do sự vay mượn của các từ nước ngoài

4) Do sự trùng hợp của tiếng phổ thông và tiếng địa phương

5) Do thủ pháp tu từ học (trong tác phẩm văn học)

	
	Đ. Câu hỏi và bài tập
	

	Bài 9

Từ trái nghĩa
	A. Khái quát về từ trái nghĩa
	- Từ trái nghĩa là những từ khác nhau về mặt ngữ âm, đối lập nhau về ý nghĩa, biểu thị khái niệm tương phản về lôgic nhưng có mối liên hệ với nhau.

	
	B. Các kiểu từ trái nghĩa
	- Có các kiểu từ trái nghĩa sau:

1) Từ trái nghĩa từ vựng

2) Từ trái nghĩa ngữ cảnh

	
	C. Vai trò của từ trái nghĩa
	- Từ trái nghĩa từ vựng và từ trái nghĩa ngữ cảnh có vai trò rất lớn trong ngôn ngữ.

1) Từ trái nghĩa từ vựng là một trong những biện pháp cấu tạo các cấu trúc đồng nghĩa.

2) Từ trái nghĩa giúp cho sự diễn đạt có hình ảnh. 

3) Từ trái nghĩa đặc biệt quan trọng trong phép đối chọi, tức là trong cấu trúc đối lập của các từ. 



	
	
	4) Từ trái nghĩa được dùng nhiều trong các trò chơi chữ.

5) Dùng từ trái nghĩa để cấu tạo các nghịch dụ.

	
	D. Câu hỏi và bài tập
	

	Bài 10

Từ địa phương
	A. Khái quát
	- Phương ngữ (tiếng địa phương) là hình thức ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng cư dân tại một vùng miền nhất định trên lãnh thổ một nước.

	
	B. Một số kiểu từ địa phương
	- Có hai kiểu từ địa phương:

1) Từ địa phương không có sự đối lập với từ vựng toàn dân. 

2) Từ địa phương có sự đối lập với từ vựng toàn dân. 

Căn cứ vào hai mặt ngữ âm và ngữ nghĩa có thể chia kiểu này thành hai kiểu nhỏ:

a) Từ địa phương đối lập về mặt ngữ nghĩa.

b) Từ địa phương đối lập về mặt ngữ âm.

	
	C. Quan hệ giữa từ địa phương và từ toàn dân
	- Mối quan hệ giữa từ địa phương và từ toàn dân thể hiện ở 2 phương diện:

1) Nhiều từ hiện nay là từ địa phương nhưng trước đây là từ toàn dân. 

2) Nhiều từ địa phương mở rộng phạm vi sử dụng, trở thành từ  toàn dân.

	
	D. Vấn đề sử dụng từ địa phương
	- Khi sử dụng từ địa phương trong sách báo nghệ  thuật cần cân nhắc và có mức độ, tránh lạm dụng

	
	Đ. Câu hỏi và bài tập
	

	Bài 11

Hiện tượng chuyển từ loại của từ
	A. Khái quát
	- Khái niệm: Hiện tượng có một số từ đảm nhiệm được vai trò của hai, ba từ loại được gọi là sự chuyển loại. 

	
	B. Những cơ sở để xác định sự chuyển loại
	- Những cơ sở để xác định sự chuyển loại:

1) Kết hợp với những từ dùng để kiểm chứng về từ loại. 

2) Xem xét về chức năng cú pháp.

	
	C. Chuyển loại một số động từ và tính từ thành danh từ
	- Trong tiếng Việt có một số từ được dùng như một công cụ để chuyển một số động từ và tính từ thành một danh từ ghép hoặc một tổ hợp định danh bằng cách ghép các từ này vào trước một động từ hoặc tính từ nào đó.

Đó là các từ: cái, sự, cuộc, nỗi, niềm, lòng, điều, tính, cách.

- Các phương thức chuyển loại với các từ nêu trên.

	
	D. Câu hỏi và bài tập
	

	Bài 12

Một số vấn đề về việc dùng từ
	A. Nguyên tắc chung của việc dùng từ
	- Có ba nguyên tắc của việc dùng từ như sau:

1) Từ dùng phải chính xác

2) Từ dùng phải giản dị

3) Từ dùng phải có hình ảnh

	
	B. Một số lỗi dùng từ nên tránh
	- Sau đây là một số lỗi dùng từ nên tránh:

1) Tránh dùng từ thừa, trùng lặp. 

2) Tránh dùng từ không đúng nghĩa, đúng âm. 

3) Tránh dùng từ sáo rỗng, công thức.

	
	C. Câu hỏi và bài tập
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7. Hình thức tổ chức dạy:

7.1. Lịch trình chung:

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, diền dã...
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1

Dẫn luận (Tuần 1)
	4
	0
	1
	0
	0
	5

	Nội dung 2

Từ đơn  (Tuần 2)
	2
	2
	0
	1
	0
	5

	Nội dung 3

Từ ghép (Tuần 3)
	2
	1
	1
	0
	1
	5

	Nội dung 3

Từ ghép

(Tuần 4)
	2
	1
	0
	1
	1
	5

	Nội dung 4

Từ láy

(Tuần 5)
	2
	1
	1
	0
	1
	5

	Nội dung 4

Từ láy

(Tuần 6)
	2
	1
	0
	1
	1
	5

	Nội dung 5

Thành ngữ

(Tuần 7)
	4
	1
	0
	0
	0
	5

	Nội dung 5

Thành ngữ

(Tuần 8)
	3
	1
	0
	1
	0
	5

	Nội dung 6

Từ đa nghĩa

(Tuần 9)
	2
	2
	0
	0
	1
	5

	Nội dung 7

Từ đồng âm

(Tuần 10)
	3
	2
	0
	0
	0
	5

	Nội dung 8

Từ đồng nghĩa

(Tuần 11)
	2
	2
	1
	0
	0
	5

	Nội dung 9

Từ trái nghĩa

(Tuần 12)
	2
	2
	1
	0
	0
	5

	Nội dung 10

Từ địa phương

(Tuần 13)
	3
	1
	0
	1
	0
	5

	Nội dung 11

Hiện tượng chuyển từ loại của từ

(Tuần 14)
	4
	1
	0
	0
	0
	5

	Nội dung 12

Một số vấn đề về việc dùng từ

(Tuần 15)
	3
	2
	0
	0
	0
	5

	Tổng số giờ tín chỉ
	40
	20
	5
	5
	5
	75

	Tổng số giờ trên lớp
	40
	20
	5
	
	
	65


7.2. Lịch trình tổ chức dạy cụ thể:

	Hình thức tổ chức dạy
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	
	Tuần 1
	Nội dung 1
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Định nghĩa về từ vựng học.

2. Đối tượng nghiên cứu của từ vựng.

3. Các bộ môn của từ vựng học.

4. Từ là gì?

5. Đặc điểm và nguồn gốc của từ trong tiếng Việt.
	Đọc tài liệu 6.1.1, 

bài 1 “Dẫn luận” 

(từ trang 63 - 59)


	

	Thảo luận
	Trên lớp
	
	Trả lời các câu hỏi:

- Từ vựng học là gì?

- Đối tượng nghiên cứu của từ vựng học là gì?

- Các bộ môn của ngôn ngữ có quan hệ với nhau thế nào?

- Từ thuần Việt là gì? Vai trò của từ tiếng Việt.


	

	
	Tuần 2
	Nội dung 2
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Định nghĩa về từ đơn.

2. Phân loại từ đơn căn cứ vào ý nghĩa và nguồn gốc
	Đọc tài liệu 6.1.1

bài “Từ đơn”

(từ trang 25 đến trang 43)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	
	Làm các bài tập ở trang 43 và 44
	

	
	Tuần 3
	Nội dung 3
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp


	1. Định nghĩa về từ ghép.

2. Tìm hiểu các kiểu từ ghép song song trong tiếng Việt.
	Đọc tài liệu 6.1.1, 

bài “Từ ghép”

(Từ trang 45 - 69)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	- Cho một số ví dụ về từ ghép song song.

- Ghép các yếu tố cho sẵn thành từ ghép.

- Phân biệt cách thức cấu tạo và ý nghĩa của các kết hợp cho sẵn.
	Làm một số bài tập (từ trang 70 đến 76)
	

	Thảo luận
	Trên lớp
	Thảo luận phần lý thuyết đã học
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Làm tiếp một số bài tập (từ trang 70 đến 76)
	

	
	Tuần 4
	Nội dung 3
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	Tìm hiểu các kiểu từ ghép chính phụ trong Tiếng Việt.
	
	

	Bài tập
	Trên lớp
	Làm một số bài tập
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	- Củng cố phần lý thuyết. 

- Làm tiếp một số bài tập
	

	
	Tuần 5
	Nội dung 4
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Định nghĩa về từ láy. 

2. Tìm hiểu các kiểu từ láy trong tiếng Việt.
	Đọc tài liệu 6.1.1

bài “Từ láy”

(Từ trang 77 - 96)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	- Sắp xếp các từ đã cho thành nhóm từ ghép và từ láy.

- Phân biệt các từ láy có các bộ phận giống nhau. 

- Chuyển từ đơn thành từ láy đôi. 

- Chuyển từ láy đôi thành từ láy tư.
	Làm các bài tập trong tài liệu 6.1.1 

(Từ trang 96 - 106)
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	- Ôn lại bài đã học. 

- Đọc thêm tài liệu liên quan đến bài học (Tài liệu 6.1.2, từ trang 109-137)
	

	
	Tuần 6
	Nội dung 4
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	Tìm hiểu các kiểu từ láy trong tiếng Việt (tiếp theo)
	Đọc tài liệu 6.1.1 bài "Từ láy"
	

	Bài tập
	Trên lớp
	Tìm hiểu nghĩa và đặt câu với một số từ láy.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Ôn lại phần lý thuyết.
	

	
	Tuần 7
	Nội dung 5
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Định nghĩa về thành ngữ.

2. Nghiên cứu về đặc điểm của thành ngữ tiếng Việt.

- Về cấu trúc.

- Về ngữ nghĩa

- Về nội dung phản ánh của thành ngữ.
	Đọc tài liệu 6.1.1

bài “Thành ngữ”

(Từ trang 107 đến trang 112)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	Về đặc điểm của thành ngữ Tiếng Việt.
	Trả lời các câu hỏi và làm một số bài tập của bài “Thành ngữ” (từ trang 144 đến trang 146).
	

	
	Tuần 8
	Nội dung 5
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	Tìm hiểu vấn đề sử dụng thành ngữ
	Đọc tài liệu 6.1.1 bài "Thành ngữ" (từ trang 113 đến trang 144)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	Về vấn đề sử dụng thành ngữ Tiếng Việt
	Làm tiếp một số bài tập của bài "Thành ngữ" (từ trang 146 đến trang 150)
	

	
	Tuần 9
	Nội dung 6
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Định nghĩ về từ đa nghĩa.

2. Nghiên cứu kết cấu ngữ nghĩa của từ đa nghĩa.

3. Tìm hiểu sự phát triển nghĩa của từ.
	Đọc tài liệu 6.1.1

bài “Từ đa nghĩa”

(từ trang 151 đến trang 159)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	- Trình bày các khái niệm: từ đa nghĩa, ẩn dụ, hoán dụ, ẩn dụ và hoán dụ từ vựng học, ẩn dụ và hoán dụ tu từ học. 

- Trình bày quá trình mở rộng và thu hẹp nghĩa. 

- Tìm hiểu ý nghĩa của các từ đa nghĩa.
	Trả lời các câu hỏi và làm các bài tập của bài “Từ đa nghĩa” (từ trang 159 đến trang 160).
	

	
	Tuần 10
	Nội dung 7
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Định nghĩa về từ đồng âm.

2. Phân biệt từ đồng âm và từ đa nghĩa. 

3. Vai trò của từ đồng âm. 

4. Con đường hình thành các từ đồng âm trong tiếng Việt.
	Đọc tài liệu 6.1.1, 

bài “Từ đồng âm” 

(từ trang 161 đến trang 166
	

	Bài tập
	Trên lớp
	- Tìm hiểu khái niệm, vai trò và con đường hình thành các từ đồng âm trong tiếng Việt.

- Chú ý phân biệt từ đồng âm với từ đa nghĩa.
	Trả lời các câu hỏi và làm các bài tập trong tài liệu 6.1.1 (từ trang 166 đến trang 169)
	

	
	Tuần 11
	Nội dung 8
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Định nghĩa về từ đồng nghĩa.

2. Tìm hiểu các kiểu từ đồng nghĩa trong tiếng Việt.

3. Khảo sát các loạt đồng nghĩa.

4. Tìm hiểu nguồn gốc của các từ đồng nghĩa trong tiếng Việt.
	Đọc tài liệu 6.1.1

bài “Từ đồng nghĩa”

(từ trang 171 đến trang 184)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	- Tìm các từ đồng nghĩa với các từ đã cho.

- Tìm từ chủ đạo trong các loạt đồng nghĩa.

- Phân biệt sắc thái ý nghĩa của các từ đồng nghĩa.

- Tìm từ đồng nghĩa với các từ cho sẵn trong một số câu thơ, văn.
	Làm các bài tập trong tài liệu 6.1.1

(từ trang 184 đến trang 186)
	

	
	Tuần 12
	Nội dung 9
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Khái quát về từ trái nghĩa.

2. Tìm hiểu các kiểu từ trái nghĩa trong tiếng Việt.

3. Vai trò của từ trái nghĩa.
	Đọc tài liệu 6.1.1

bài “Từ trái nghĩa”

(từ trang 187 đến trang 194)
	

	Thảo luận
	Trên lớp
	- Trình bày khái niệm “từ trái nghĩa”.

- Trình bày các kiểu từ trái nghĩa (cho ví dụ).

- Nêu vai trò của từ trái nghĩa.
	- Xem lại phần lý thuyết trong bài học.

- Trao đổi để tìm từ trái nghĩa trong các câu thơ, văn (ở các trang từ 196 đến 200).
	

	
	Tuần 13
	Nội dung 10
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Khái quát về từ địa phương. 

2. Tìm hiểu một số kiểu từ địa phương.

3. Mối quan hệ giữa từ địa phương và từ toàn dân. 

4. Vấn đề sử dụng từ địa phương.
	Đọc tài liệu 6.1.1,

bài “Từ địa phương”

(từ trang 201 đến trang 213)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	- Tìm các từ địa phương tương ứng với các từ toàn dân.

- Tìm từ toàn dân tương ứng với từ địa phương.

- Tìm các từ địa phương trong các đoạn thơ, văn và nói rõ từ địa phương đó tương ứng với từ toàn dân nào.
	Làm các bài tập trong tài liệu 6.1.1 (từ trang 213 đến trang 216)
	

	
	Tuần 14
	Nội dung 11
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Khái quát về hiện tượng chuyển từ loại của từ.

2. Tìm hiểu những cơ sở để xác định sự chuyển loại của từ. 

3. Tiến hành chuyển loại một số động từ và tính từ thành danh từ.
	Đọc tài liệu 6.1.1, 

bài “Hiện tượng chuyển từ loại của từ”

(từ trang 217 đến trang 223)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	- Nêu các từ loại trong tiếng Việt.

- Trình bày các cơ sở để xác định sự chuyển loại.
	- Xem lại phần lý thuyết trong bài.

- Làm các bài tập từ trang 223 đến 224
	

	
	Tuần 15
	Nội dung 12
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu các nguyên tắc chung của việc dùng từ. 

2. Một số lỗi dùng từ nên tránh.
	Đọc tài liệu 6.1.1

bài “Một số vấn đề về việc dùng từ” (từ trang 225 đến trang 239)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	- Trình bày khái niệm “từ chính xác”

- Yêu cầu của việc dùng “từ chính xác”.

- Nguyên nhân và tác hại của việc dùng từ không chính xác.

- Trình bày thế nào là lỗi dùng từ thừa, trùng lặp (cho ví dụ).

- Thế nào là lỗi dùng từ sáo rỗng, công thức (cho ví dụ).
	- Sinh viên trao đổi theo từng cặp hoặc từng nhóm về các nội dung được đưa ra. 

- Nêu các ví dụ để chứng minh 

- Làm các bài tập từ trang 239 đến trang 244.
	


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học:

8.1. Các hình thức đánh giá - các loại điểm:

a. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Chiếm 50% tổng số điểm đánh giá chung toàn môn học, gồm: 

- Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, có ý thức học tập cao… :10% tổng số điểm đánh giá chung môn học. 

- Làm đầy đủ các bài tập yêu cầu: 10% tổng số điểm toàn môn học. 

- Sau khi học xong 1 bài sẽ kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 30% tổng số điểm đánh giá chung môn học.

b. Điểm thi hết môn: 50% tổng số điểm đánh giá chung môn học. 

- Mục đích: Đánh giá chung về kiến thức mà người học thu được trong suốt quá trình nghe giảng lý thuyết, tự học và làm bài tập thường xuyên. 

- Hình thức thi hết môn: thi viết, thi nói hoặc trình bày báo cáo kết quả học tập, thi trắc nghiệm. 
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8.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

Các bài tập, báo cáo kết quả tự học, thảo luận theo từng nội dung phải đáp ứng các tiêu chí:

- Hoàn thành đúng thời hạn. 

- Đáp ứng yêu cầu về nội dung. 

- Đủ số trang cần thiết theo yêu cầu của giáo viên. 

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, khoa học. 

8.3. Lịch thi, kiểm tra, thi lại:

- Kiểm tra thái độ tham gia học tập: các buổi học, thảo luận, làm bài tập ở lớp, ở nhà. 

- Kiểm tra thường xuyên: sau từng nội dung, từng bài giảng của môn học. 

- Thi kết thúc môn: Từ 7 đến 10 ngày sau khi kết thúc môn học. 

- Thi lại: 1 tuần sau khi công bố điểm thi kết thúc môn học.
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